
KÉ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: “ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI” – LỚP: NTA3 

Thời gian thực hiện: 4 tuần ( từ 3/10/ 2022 đến 28/10/2022) 

                                                      Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Miên – Vũ Thị Nguyệt 
T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

2 Thể dục sáng 

ĐT hít thở: thổi bóng bay 

ĐT tay: 2 tay đưa sang ngang hạ xuống 

ĐT bụng:  Nghiêng người sang 2 bên 

ĐT chân: ngồi xuống đứng lên 

3 

Chơi 

- tập 

có 

chủ 

định 

Tuần 1 

Ngày 3/10/2021 

PTTC 

Đi trong đường 

hẹp có mang vật 

trên tay 

Ngày 4/10/2021 

PTNT 

Đôi dép của bé 

 

Ngày 5/10/2021 

PTTCKNXH – 

TM 

Di màu đôi dép 

Ngày 6/10/2021 

PTNN 

Thơ: Đi dép 

Ngày 7/10/2021 

PTTCKNXH – TM  

Dạy hát: Đôi dép 

xinh 

Tuần 2 

Ngày 10/10/2021 

PTTC 

Bò có mang vật 

trên lưng 

Ngày 11/10/2021 

TCKNXH  

Kĩ năng đeo yếm 

Ngày12/0/2021 

PTTCKNXH - 

TM 

Dán trang trí mũ 

Ngày13/10/2021 

PTNN 

Đồng dao: Tập 

tầm vông 

Ngày 14/10/2021 

TCKNXH-TM 

Nghe hát : Đu quay 

Tuần  

3 

Ngày 17/10/2021 

PTTC 

Bật qua vạch kẻ 

Ngày 18/10/2021 

PTNT 

Quả bóng của bé 

Ngày19/10/2021 

TCKNXH-TM 

Di màu quả 

bóng 

Ngày20/10/2021 

PTNN 

Thơ: Của chung 

Ngày 21/10/2021 

PTTCKNXH – TM  

Dạy hát: Quả bóng 

Tuần 4 

Ngày 24/10/2021 

PTTC 

Vo giấy  

Ngày 25/10/2021 

PTNT 

Màu xanh 

Ngày26/10/2021 

PTTCKNXH – 

TM 

Nặn quả bóng 

 

Ngày27/10/2021 

PTNN 

Truyện: chiếc áo 

mới 

 

Ngày 28/10/2021 

PTTCKNXH - TM 

Vận động: Quả 

bóng 



4 

Chơi  

- tập 

ngoà

i trời 

Tuần 1 

Ngày 3/10/2021 

Quan sát đôi dép 

của bé 

TCVĐ: Đi trong 

đường hẹp có 

mang vật trên tay 

Chơi tự do 

Ngày 5/10/2021 

Quan sát: Cây 

hoa hồng 

TCVĐ: Bật qua 

vạch kẻ 

Chơi tự do 

Ngày 6/10/2021 

QS: hướng dẫn 

trẻ lấy dép 

TCVĐ: Chơi 

kéo cưa lửa xẻ 

Ngày 7/10/2021 

Thực hành: Nhận 

dạng kí hiệu tủ 

đồ 

TCVĐ: Chơi 

nghe âm thanh 

tìm đồ vật 

Chơi tự do 

Ngày 8/10/2021 

Quan sát: Hướng 

dẫn bé úp ca 

TCVĐ: Bé chơi với 

bóng 

Chơi tự do 

Tuần 2 

Ngày 10/10/2021 

Quan sát:  Phân 

biệt dép bạn trai, 

bạn gái 

TCVĐ: Bò có 

mang vật trên lưng 

Chơi tự do 

Ngày11/10/2021 

Quan sát, nhận 

biết vị trí thùng 

rác  

TCVĐ: Đi trong 

đường hẹp có 

mang vật trên tay 

Chơi tự do 

Ngày13/10/2021 

Quan sát: chiếc 

ba lô của bé 

TCVĐ:  Bò có 

mang vật trên 

lưng  

Chơi tự do 

Ngày13/10/2021 

Quan sát: lá cây 

hoa lan 

TCVĐ:  Chơi 

nghe âm thanh 

tìm đồ vật  

Chơi tự do 

Ngày 14/10/2021 

Quan sát:  Gọi tên 

một số đồ chơi 

quen thuộc trên sân 

trường  

TCVĐ:  Đi trong 

đường hẹp có mang 

vật trên tay  

Chơi tự do 

Tuần 3 

Ngày 17/10/2021 

Quan sát:  Tập đi 

dép đúng đôi 

TCVĐ: Ai chạy 

giỏi 

Chơi tự do 

Ngày18/10/2021 

Hướng dẫn trẻ vút 

rác đúng nơi qui 

định  

TCVĐ: Ếch ộp 

Chơi tự do 

Ngày19/10/2021 

Quan sát: Cái 

mũ 

TCVĐ:Bé chơi 

với bóng  

Chơi tự do 

Ngày20/10/2021 

Hướng dẫn trẻ 

vứt rác đúng nơi 

quy định 

TCVĐ: Con bọ 

rùa 

Chơi tự do 

Ngày 21/10/2021 

Quan sát: Gọi tên 

lớp học dưới tầng 1 

TCVĐ: chơi với 

bóng 

Chơi tự do 

Tuần 4 

Ngày 24/10/2021 

Quan sát: Quan sát 

cầu trượt 

TCVĐ: Bò có 

mang vật trên lưng 

Ngày 25/10/2021 

Quan sát: Hướng 

dẫn trẻ cất dép 

đúng vị trí 

TCVĐ: Nghe 

Ngày26/10/2021 

Quan sát: Cái xô 

đựng nước 

TCVĐ: Đi trong 

đường hẹp có 

Ngày27/10/2021 

Trò chuyện, 

hướng dẫn trẻ 

chờ tới lượt khi 

chơi cầu trượt 

Ngày 28/10/2021 

Hướng dẫn trẻ cách 

chồng ghế 

TCVĐ:  Bật qua 

vạch kẻ 



 Chơi tự do tiếng hát tìm đồ 

vật 

Chơi tự do 

mang vật trên 

tay 

Chơi tự do 

TCVĐ: trò chơi 

kéo cưa lửa xẻ 

Chơi tự do 

Chơi tự do 

7 

Chơi 

– tập 

theo 

ý 

thích 

buổi 

chiề

u 

Tuần 1 

Ngày 4/10/2021 

Điều con muốn 

Ngày 5/10/2021 

Ai tinh mắt 

Ngày 6/10/2021 

Đồ vật trong lớp ở 

đâu? 

Ngày7/10/2021 

Tiếng  kêu của 

cái gì 

Ngày 8/10/2021 

Khoanh tay ạ cảm 

ơn 

Tuần 2 

Ngày 11/10/2021 

Xâu vòng màu 

xanh 

Ngày12/10/2021 

Tập lau mặt 

Ngày13/10/2021 

Cởi, mặc quần áo 

Ngày14/10/2021 

Không sờ vào ổ 

điện 

Ngày 15/10/2021 

Không cho đồ 

chơi vào mũi 

miệng 

Tuần 3 
Ngày 18/10/2021 

Bé lau mặt 

Ngày19/10/2021 

Kỹ năng cầm thìa 

Ngày20/10/2021 

Bé phơi khăn 

Ngày21/10/2021 

Cái gì trong túi 

Ngày 22/10/2021 

Bé úp ca 

Tuần 4 
Ngày 25/10/2021 

Bé học cảm ơn 

Ngày 26/10/2021 

Tô màu 

Ngày27/10/2021 

Ai tinh mắt 

Ngày28/10/2021 

Xem sách vải 

Ngày 29/10/2021 

Bé đang làm gì 


